
 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Theo em, danh lam thắng cảnh là gì? 

A. Là cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, hoặc các công trình văn hoá, hoặc có sự kết 

hợp của hai yếu tố trên. 

B. Là cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, hoặc các công trình văn hoá. 

C. Là cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, hoặc là các công trình văn hoá, hoặc các cơ 

sở tín ngưỡng có niên đại lâu đời. 

D. Là cảnh quan thiên nhiên đặc sắc kết hợp với các công trình văn hoá. 

Câu 2. Ý kiến nào sau đây không phải biện pháp đề phòng và giảm nhẹ rủi ro do 

bão gây ra? 

A. Sơ tán người và vật nuôi đến nơi an toàn khi cần thiết. 

B. Theo dõi các thông báo từ các kênh thông tin, truyền thông đại chúng về diễn 

biến của bão. 

C. Ra ngoài trời để quay lại quá trình bão đổ bộ để làm tư liệu. 

D. Chuẩn bị các vật dụng cần thiết để chống bão như đèn pin, áo phao, áo mưa... 

Câu 3. Khi có thông tin về bão, chúng ta không nên dự trữ các loại lương thực, 

thực phẩm như thế nào? 

A. Có hạn dài 

B. Các loại đồ khô: mì tôm, bánh, lương khô,... 

C. Các loại đồ hộp, sữa cho trẻ em,... 

D. Các thực phẩm tươi sống: tôm, cua, cá,... 

Câu 4. Hành động nào sau đây không nên làm khi trời đang mưa bão? 

A. Ngắt điện toàn bộ các thiết bị điện tử, điện thoại khi có sấm sét 

B. Thông tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm khi cần cứu hộ, cứu 

nạn 

C. Trú ẩn trong nhà, trường học,... 

D. Trú, tránh dưới gốc cây, cột điện 
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Câu 5. Theo em, nghề nghiệp phổ biến là gì? 

A. Là những nghề có mặt ở một số nơi nhất định, được nhiều người lựa chọn, tham 

gia trong xã hội hiện nay. 

B. Là những nghề có mặt ở một số nơi, được nhiều người lựa chọn, tham gia trong 

xã hội hiện nay. 

C. Là những nghề có mặt ở nhiều nơi, được nhiều người lựa chọn, tham gia trong 

xã hội hiện nay. 

D. Là những nghề có mặt ở nhiều nơi, được một nhóm người lựa chọn, tham gia 

trong xã hội hiện nay. 

Câu 6. Đâu không phải là phẩm chất, năng lực cần có của người lao động trong xã 

hội hiện đại? 

A. Thường xuyên cập nhật các kiến thức, kĩ năng mới để đáp ứng yêu cầu công 

việc. 

B. Có khả năng đề xuất và thực hiện giải pháp giải quyết vấn đề. 

C. Tuân thủ các quy định, nội quy trong lao động. 

D. Giữ vững những kiến thức cũ mà chưa thể cập nhật các kiến thức mới. 

Câu 7. Ý kiến nào sau đây không đúng khi nói về thái độ tôn trọng đối với lao 

động nghề nghiệp? 

A. Chỉ có những người lao động nặng nhọc mới nhận được sự tôn trọng của mọi 

người. 

B. Mọi ngành nghề, công việc đều bình đẳng như nhau và đều nhận được sự tôn 

trọng. 

C. Tránh đưa ra sự so sánh giữa cách công việc để thể hiện sự tôn trọng với người 

lao động thực hiện công việc đó. 

D. Có các nhìn khách quan về các công việc cũng như người lao động trong ngành 

nghề đó. 

Câu 8. Theo em, để nắm bắt được hứng thú nghề nghiệp cần làm gì? 

A. Trải nghiệm các nghề phổ biến để tìm được hứng khởi khi làm công việc đó. 

B. Nghe các trải nghiệm, niềm vui thích của người khác khi làm công việc đó. 

C. Tham quan trực tiếp các khâu trong công việc tại các cơ sở, địa điểm làm việc. 

D. Tham gia khảo sát hứng thú nghề nghiệp để giải đáp các câu hỏi về nghề nghiệp 

của bản thân. 

Câu 9. Dung là người yêu động vật, yêu thơ ca, đặc biệt thích hoạt động thiên 

nhiên bên ngoài, trải nghiệm cuộc sống. Theo em, dung phù hợp với nhóm nghề 

nào? 



A. Hành chính. 

B. Nông nghiệp. 

C. Môi trường. 

D. Thể dục thể thao. 

Câu 10. Ở chương trình học Trung học phổ thông, em có môn học nào hướng đến 

nghề phiên dịch viên không? 

A. Hóa Học 

B. Tiếng anh 

C. Toán 

D. Vật lí 

 

II. TỰ LUẬN (5 điểm)     

Câu 1 (3 điểm). Điền vào bảng sau để nhận biết các cách phòng chống một số 

thiên tai thường gặp: 

Loại thiên tai Biện pháp phòng chống 

Bão  

Hạn hán  

Ngập lụt  

 

Câu 2 (2 điểm). Tìm hiểu và chọn 1 nghề bất kì sau đó trình bày một số thông tin 

cơ bản về nghề đó. 

                                             

_____________________________________ 

 

Chúc các con làm bài tốt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Ý kiến nào sau đây không phải biện pháp đề phòng và giảm nhẹ rủi ro do 

bão gây ra? 

A. Sơ tán người và vật nuôi đến nơi an toàn khi cần thiết. 

B. Theo dõi các thông báo từ các kênh thông tin, truyền thông đại chúng về diễn 

biến của bão. 

C. Ra ngoài trời để quay lại quá trình bão đổ bộ để làm tư liệu. 

D. Chuẩn bị các vật dụng cần thiết để chống bão như đèn pin, áo phao, áo mưa... 

Câu 2. Khi có thông tin về bão, chúng ta không nên dự trữ các loại lương thực, 

thực phẩm như thế nào? 

A. Có hạn dài 

B. Các loại đồ khô: mì tôm, bánh, lương khô,... 

C. Các loại đồ hộp, sữa cho trẻ em,... 

D. Các thực phẩm tươi sống: tôm, cua, cá,... 

Câu 3. Hành động nào sau đây không nên làm khi trời đang mưa bão? 

A. Ngắt điện toàn bộ các thiết bị điện tử, điện thoại khi có sấm sét 

B. Thông tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm khi cần cứu hộ, cứu 

nạn 

C. Trú ẩn trong nhà, trường học,... 

D. Trú, tránh dưới gốc cây, cột điện 

Câu 4. Đâu không phải là phẩm chất, năng lực cần có của người lao động trong xã 

hội hiện đại? 

A. Thường xuyên cập nhật các kiến thức, kĩ năng mới để đáp ứng yêu cầu công 

việc. 

B. Có khả năng đề xuất và thực hiện giải pháp giải quyết vấn đề. 

C. Tuân thủ các quy định, nội quy trong lao động. 

D. Giữ vững những kiến thức cũ mà chưa thể cập nhật các kiến thức mới. 
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Câu 5. Ở chương trình học Trung học phổ thông, em có môn học nào hướng đến 

nghề phiên dịch viên không? 

A. Hóa Học 

B. Tiếng anh 

C. Toán 

D. Vật lí 

Câu 6. Ý kiến nào sau đây không đúng khi nói về thái độ tôn trọng đối với lao 

động nghề nghiệp? 

A. Chỉ có những người lao động nặng nhọc mới nhận được sự tôn trọng của mọi 

người. 

B. Mọi ngành nghề, công việc đều bình đẳng như nhau và đều nhận được sự tôn 

trọng. 

C. Tránh đưa ra sự so sánh giữa cách công việc để thể hiện sự tôn trọng với người 

lao động thực hiện công việc đó. 

D. Có các nhìn khách quan về các công việc cũng như người lao động trong ngành 

nghề đó. 

Câu 7. Theo em, danh lam thắng cảnh là gì? 

A. Là cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, hoặc các công trình văn hoá, hoặc có sự kết 

hợp của hai yếu tố trên. 

B. Là cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, hoặc các công trình văn hoá. 

C. Là cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, hoặc là các công trình văn hoá, hoặc các cơ 

sở tín ngưỡng có niên đại lâu đời. 

D. Là cảnh quan thiên nhiên đặc sắc kết hợp với các công trình văn hoá. 

Câu 8. Theo em, nghề nghiệp phổ biến là gì? 

A. Là những nghề có mặt ở một số nơi nhất định, được nhiều người lựa chọn, tham 

gia trong xã hội hiện nay. 

B. Là những nghề có mặt ở một số nơi, được nhiều người lựa chọn, tham gia trong 

xã hội hiện nay. 

C. Là những nghề có mặt ở nhiều nơi, được nhiều người lựa chọn, tham gia trong 

xã hội hiện nay. 

D. Là những nghề có mặt ở nhiều nơi, được một nhóm người lựa chọn, tham gia 

trong xã hội hiện nay. 

Câu 9. Theo em, để nắm bắt được hứng thú nghề nghiệp cần làm gì? 

A. Trải nghiệm các nghề phổ biến để tìm được hứng khởi khi làm công việc đó. 

B. Nghe các trải nghiệm, niềm vui thích của người khác khi làm công việc đó. 



C. Tham quan trực tiếp các khâu trong công việc tại các cơ sở, địa điểm làm việc. 

D. Tham gia khảo sát hứng thú nghề nghiệp để giải đáp các câu hỏi về nghề nghiệp 

của bản thân. 

Câu 10. Dung là người yêu động vật, yêu thơ ca, đặc biệt thích hoạt động thiên 

nhiên bên ngoài, trải nghiệm cuộc sống. Theo em, dung phù hợp với nhóm nghề 

nào? 

A. Hành chính. 

B. Nông nghiệp. 

C. Môi trường. 

D. Thể dục thể thao. 

 

II. TỰ LUẬN (5 điểm)     

Câu 1 (3 điểm). Điền vào bảng sau để nhận biết các cách phòng chống một số 

thiên tai thường gặp: 

Loại thiên tai Biện pháp phòng chống 

Bão  

Hạn hán  

Ngập lụt  

 

Câu 2 (2 điểm). Tìm hiểu và chọn 1 nghề bất kì sau đó trình bày một số thông tin 

cơ bản về nghề đó. 

                                             

_____________________________________ 

 

Chúc các con làm bài tốt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Hành động nào sau đây không nên làm khi trời đang mưa bão? 

A. Ngắt điện toàn bộ các thiết bị điện tử, điện thoại khi có sấm sét 

B. Thông tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm khi cần cứu hộ, cứu 

nạn 

C. Trú ẩn trong nhà, trường học,... 

D. Trú, tránh dưới gốc cây, cột điện 

Câu 2. Đâu không phải là phẩm chất, năng lực cần có của người lao động trong xã 

hội hiện đại? 

A. Thường xuyên cập nhật các kiến thức, kĩ năng mới để đáp ứng yêu cầu công 

việc. 

B. Có khả năng đề xuất và thực hiện giải pháp giải quyết vấn đề. 

C. Tuân thủ các quy định, nội quy trong lao động. 

D. Giữ vững những kiến thức cũ mà chưa thể cập nhật các kiến thức mới. 

Câu 3. Ý kiến nào sau đây không phải biện pháp đề phòng và giảm nhẹ rủi ro do 

bão gây ra? 

A. Sơ tán người và vật nuôi đến nơi an toàn khi cần thiết. 

B. Theo dõi các thông báo từ các kênh thông tin, truyền thông đại chúng về diễn 

biến của bão. 

C. Ra ngoài trời để quay lại quá trình bão đổ bộ để làm tư liệu. 

D. Chuẩn bị các vật dụng cần thiết để chống bão như đèn pin, áo phao, áo mưa... 

Câu 4. Khi có thông tin về bão, chúng ta không nên dự trữ các loại lương thực, 

thực phẩm như thế nào? 

A. Có hạn dài 

B. Các loại đồ khô: mì tôm, bánh, lương khô,... 

C. Các loại đồ hộp, sữa cho trẻ em,... 

D. Các thực phẩm tươi sống: tôm, cua, cá,... 
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Câu 5. Theo em, nghề nghiệp phổ biến là gì? 

A. Là những nghề có mặt ở một số nơi nhất định, được nhiều người lựa chọn, tham 

gia trong xã hội hiện nay. 

B. Là những nghề có mặt ở một số nơi, được nhiều người lựa chọn, tham gia trong 

xã hội hiện nay. 

C. Là những nghề có mặt ở nhiều nơi, được nhiều người lựa chọn, tham gia trong 

xã hội hiện nay. 

D. Là những nghề có mặt ở nhiều nơi, được một nhóm người lựa chọn, tham gia 

trong xã hội hiện nay. 

Câu 6. Dung là người yêu động vật, yêu thơ ca, đặc biệt thích hoạt động thiên 

nhiên bên ngoài, trải nghiệm cuộc sống. Theo em, dung phù hợp với nhóm nghề 

nào? 

A. Hành chính. 

B. Nông nghiệp. 

C. Môi trường. 

D. Thể dục thể thao. 

Câu 7. Theo em, để nắm bắt được hứng thú nghề nghiệp cần làm gì? 

A. Trải nghiệm các nghề phổ biến để tìm được hứng khởi khi làm công việc đó. 

B. Nghe các trải nghiệm, niềm vui thích của người khác khi làm công việc đó. 

C. Tham quan trực tiếp các khâu trong công việc tại các cơ sở, địa điểm làm việc. 

D. Tham gia khảo sát hứng thú nghề nghiệp để giải đáp các câu hỏi về nghề nghiệp 

của bản thân. 

Câu 8. Ở chương trình học Trung học phổ thông, em có môn học nào hướng đến 

nghề phiên dịch viên không? 

A. Hóa Học 

B. Tiếng anh 

C. Toán 

D. Vật lí 

Câu 9. Ý kiến nào sau đây không đúng khi nói về thái độ tôn trọng đối với lao 

động nghề nghiệp? 

A. Chỉ có những người lao động nặng nhọc mới nhận được sự tôn trọng của mọi 

người. 

B. Mọi ngành nghề, công việc đều bình đẳng như nhau và đều nhận được sự tôn 

trọng. 



C. Tránh đưa ra sự so sánh giữa cách công việc để thể hiện sự tôn trọng với người 

lao động thực hiện công việc đó. 

D. Có các nhìn khách quan về các công việc cũng như người lao động trong ngành 

nghề đó. 

Câu 10. Theo em, danh lam thắng cảnh là gì? 

A. Là cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, hoặc các công trình văn hoá, hoặc có sự kết 

hợp của hai yếu tố trên. 

B. Là cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, hoặc các công trình văn hoá. 

C. Là cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, hoặc là các công trình văn hoá, hoặc các cơ 

sở tín ngưỡng có niên đại lâu đời. 

D. Là cảnh quan thiên nhiên đặc sắc kết hợp với các công trình văn hoá. 

 

II. TỰ LUẬN (5 điểm)     

Câu 1 (3 điểm). Điền vào bảng sau để nhận biết các cách phòng chống một số 

thiên tai thường gặp: 

Loại thiên tai Biện pháp phòng chống 

Bão  

Hạn hán  

Ngập lụt  

 

Câu 2 (2 điểm). Tìm hiểu và chọn 1 nghề bất kì sau đó trình bày một số thông tin 

cơ bản về nghề đó. 

                                             

_____________________________________ 

 

Chúc các con làm bài tốt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Ở chương trình học Trung học phổ thông, em có môn học nào hướng đến 

nghề phiên dịch viên không? 

A. Hóa Học 

B. Tiếng anh 

C. Toán 

D. Vật lí 

Câu 2. Ý kiến nào sau đây không phải biện pháp đề phòng và giảm nhẹ rủi ro do 

bão gây ra? 

A. Sơ tán người và vật nuôi đến nơi an toàn khi cần thiết. 

B. Theo dõi các thông báo từ các kênh thông tin, truyền thông đại chúng về diễn 

biến của bão. 

C. Ra ngoài trời để quay lại quá trình bão đổ bộ để làm tư liệu. 

D. Chuẩn bị các vật dụng cần thiết để chống bão như đèn pin, áo phao, áo mưa... 

Câu 3. Hành động nào sau đây không nên làm khi trời đang mưa bão? 

A. Ngắt điện toàn bộ các thiết bị điện tử, điện thoại khi có sấm sét 

B. Thông tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm khi cần cứu hộ, cứu 

nạn 

C. Trú ẩn trong nhà, trường học,... 

D. Trú, tránh dưới gốc cây, cột điện 

Câu 4. Đâu không phải là phẩm chất, năng lực cần có của người lao động trong xã 

hội hiện đại? 

A. Thường xuyên cập nhật các kiến thức, kĩ năng mới để đáp ứng yêu cầu công 

việc. 

B. Có khả năng đề xuất và thực hiện giải pháp giải quyết vấn đề. 

C. Tuân thủ các quy định, nội quy trong lao động. 

D. Giữ vững những kiến thức cũ mà chưa thể cập nhật các kiến thức mới. 

             UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

NĂM HỌC 2024-2025 
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Câu 5. Khi có thông tin về bão, chúng ta không nên dự trữ các loại lương thực, 

thực phẩm như thế nào? 

A. Có hạn dài 

B. Các loại đồ khô: mì tôm, bánh, lương khô,... 

C. Các loại đồ hộp, sữa cho trẻ em,... 

D. Các thực phẩm tươi sống: tôm, cua, cá,... 

Câu 6. Theo em, nghề nghiệp phổ biến là gì? 

A. Là những nghề có mặt ở một số nơi nhất định, được nhiều người lựa chọn, tham 

gia trong xã hội hiện nay. 

B. Là những nghề có mặt ở một số nơi, được nhiều người lựa chọn, tham gia trong 

xã hội hiện nay. 

C. Là những nghề có mặt ở nhiều nơi, được nhiều người lựa chọn, tham gia trong 

xã hội hiện nay. 

D. Là những nghề có mặt ở nhiều nơi, được một nhóm người lựa chọn, tham gia 

trong xã hội hiện nay. 

Câu 7. Dung là người yêu động vật, yêu thơ ca, đặc biệt thích hoạt động thiên 

nhiên bên ngoài, trải nghiệm cuộc sống. Theo em, dung phù hợp với nhóm nghề 

nào? 

A. Hành chính. 

B. Nông nghiệp. 

C. Môi trường. 

D. Thể dục thể thao. 

Câu 8. Theo em, để nắm bắt được hứng thú nghề nghiệp cần làm gì? 

A. Trải nghiệm các nghề phổ biến để tìm được hứng khởi khi làm công việc đó. 

B. Nghe các trải nghiệm, niềm vui thích của người khác khi làm công việc đó. 

C. Tham quan trực tiếp các khâu trong công việc tại các cơ sở, địa điểm làm việc. 

D. Tham gia khảo sát hứng thú nghề nghiệp để giải đáp các câu hỏi về nghề nghiệp 

của bản thân. 

Câu 9. Theo em, danh lam thắng cảnh là gì? 

A. Là cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, hoặc các công trình văn hoá, hoặc có sự kết 

hợp của hai yếu tố trên. 

B. Là cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, hoặc các công trình văn hoá. 

C. Là cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, hoặc là các công trình văn hoá, hoặc các cơ 

sở tín ngưỡng có niên đại lâu đời. 

D. Là cảnh quan thiên nhiên đặc sắc kết hợp với các công trình văn hoá. 



Câu 10. Ý kiến nào sau đây không đúng khi nói về thái độ tôn trọng đối với lao 

động nghề nghiệp? 

A. Chỉ có những người lao động nặng nhọc mới nhận được sự tôn trọng của mọi 

người. 

B. Mọi ngành nghề, công việc đều bình đẳng như nhau và đều nhận được sự tôn 

trọng. 

C. Tránh đưa ra sự so sánh giữa cách công việc để thể hiện sự tôn trọng với người 

lao động thực hiện công việc đó. 

D. Có các nhìn khách quan về các công việc cũng như người lao động trong ngành 

nghề đó. 

 

II. TỰ LUẬN (5 điểm)     

Câu 1 (3 điểm). Điền vào bảng sau để nhận biết các cách phòng chống một số 

thiên tai thường gặp: 

Loại thiên tai Biện pháp phòng chống 

Bão  

Hạn hán  

Ngập lụt  

 

Câu 2 (2 điểm). Tìm hiểu và chọn 1 nghề bất kì sau đó trình bày một số thông tin 

cơ bản về nghề đó. 

                                             

_____________________________________ 

 

Chúc các con làm bài tốt! 

 


